
Thời gian bắt đầu học kỳ: 23/01/2021

23,24,30/01/2021 LLGD Tiểu học 2 Lê Thị Bích Ngọc 0946.505.599

27,28/2 và 06/3/2021
PPDH Tự nhiên - 

Xã hội 
2 Nguyễn Thị Hồng Tình 0837.662.255

07,13,14/3/2021
Hướng dẫn làm bài 

tập lớn
2 Nguyễn Khánh 0912.999.296

20,21,27/3/2021 Văn học 2 2 Hoàng Thị Tố Nga 0983.451.418

03,04,10/4/2021 PPDH Tiếng Việt 2 Đặng Thị Yến 0913.278.373

11,17,18/4/2021
Nhà ở và trang trí 

nội thất
2 Đặng Quốc Tuấn 0912.539.877

24,25/4 và 08,5/2021 Toán và PPDH Toán 2 Lê Văn Hiển 0985.822.540

09,15,16/5/2021 Ngữ dụng học 2

22,23,29/5/2021 Ngữ nghĩa học 2

Ghi chú:   Thời gian học: - Buổi sáng bắt đầu từ 7h00; Buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

                                             - Khuyến khích giảng dạy và học tập trực tuyến online.

Địa điểm:  Hội trường Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Cẩm Xuyên.

Hà Tĩnh, ngày     tháng 12 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Hoàng Ngọc Hà

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Ghi chú

Lịch thi học phần dự kiến: 06/2021

LỚP K12 ĐẠI HỌC TIỂU HỌC LIÊN THÔNG TẠI CẨM XUYÊN

Hệ đào tạo: Chính quy

Ngày/tháng/năm Tên học phần 
Số 

TC
Cán bộ giảng dạy

Số điện 

thoại CBGV



Thời gian bắt đầu học kỳ: 23/01/2021

23,24,30/01/2021 LLGD Tiểu học 2 Nguyễn Thị Cẩm 0917.334.987

27,28/2 và 06/3/2021
Nhà ở và trang trí 

nội thất
2 Đặng Quốc Tuấn 0912.539.877

07,13,14/3/2021
PPDH Tự nhiên - 

Xã hội 
2 Nguyễn Thị Hồng Tình 0837.662.255

20,21,27/3/2021 PPDH Tiếng Việt 2 Đặng Thị Yến 0913.278.373

03,04,10/4/2021 Ngữ nghĩa học 2

11,17,18/4/2021 Văn học 2 2 Hoàng Thị Tố Nga 0983.451.418

24,25/4 và 08,5/2021 Ngữ dụng học 2

09,15,16/5/2021
Hướng dẫn làm bài 

tập lớn
2 Nguyễn Khánh 0912.999.296

22,23,29/5/2021 Toán và PPDH Toán 2 Lê Văn An 0914.090.665

Ghi chú:   Thời gian học: - Buổi sáng bắt đầu từ 7h00; Buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

                                             - Khuyến khích giảng dạy và học tập trực tuyến online.

Địa điểm:  Hội trường Phòng Giáo dục & Đào tạo thị xã Kỳ Anh.

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Hoàng Ngọc Hà

Lịch thi học phần dự kiến: 06/2021

Hà Tĩnh, ngày     tháng 12 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

Hệ đào tạo: Chính quy

Ngày/tháng/năm Tên học phần 
Số 

TC
Cán bộ giảng dạy

Số điện 

thoại CBGV
Ghi chú

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP K12 ĐẠI HỌC TIỂU HỌC LIÊN THÔNG TẠI KỲ ANH

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



Thời gian bắt đầu học kỳ: 23/01/2021

23,24,30/01/2021 LLGD Tiểu học 2
Nguyễn Thị Hương 

Giang
0918.639.247 A5.303

27,28/2 và 06/3/2021
Hướng dẫn làm bài 

tập lớn
2 Nguyễn Khánh 0912.999.296 A5.303

07,13,14/3/2021 Toán và PPDH Toán 2
Nguyễn Thị Minh 

Hưng
0914.663.467 A5.303

20,21,27/3/2021 Ngữ dụng học 2 A5.303

03,04,10/4/2021
Nhà ở và trang trí 

nội thất
2 Đặng Quốc Tuấn 0912.539.877 A5.303

11,17,18/4/2021 PPDH Tiếng Việt 2 Đặng Thị Yến 0913.278.373 A5.303

24,25/4 và 08,5/2021
PPDH Tự nhiên - 

Xã hội 
2 Nguyễn Thị Hồng Tình 0837.662.255 A5.303

09,15,16/5/2021 Ngữ nghĩa học 2 A5.303

22,23,29/5/2021 Văn học 2 2 Hoàng Thị Tố Nga 0983.451.418 A5.303

Ghi chú:   Thời gian học: - Buổi sáng bắt đầu từ 7h00; Buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

                                             - Khuyến khích giảng dạy và học tập trực tuyến online.

Địa điểm:  Nhà A5 - xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Lịch thi học phần dự kiến: 06/2021

Ngày/tháng/năm Tên học phần 
Số 

TC
Cán bộ giảng dạy

Số điện 

thoại CBGV
Ghi chú

LỚP K12 ĐẠI HỌC TIỂU HỌC LIÊN THÔNG TẠI TRƯỜNG

Hệ đào tạo: Chính quy

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Phòng học

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

Hà Tĩnh, ngày     tháng 12 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Hoàng Ngọc Hà



Thời gian bắt đầu học kỳ: Chiều 16/01/2021

C16,N17,C23,N24,C30,N

31/01/21
Xử lý ảnh 3 Trần Thị Hương 0988.747.289 A3.301

C27,N28,/02 và 

C06,N07,C13,N14/3/21

Lập trình ứng dụng 

di động
3 Nguyễn Thị Việt 0913.617.635 A1.301

Phần mềm dạy học 

và Elearning
3 Bùi Thị Thu Hoài

K12 SP 

Tin

Đồ án môn học 2 Khoa KTCN Học chung

Chuyên đề phát 

triên ứng dụng
2 Phan Thị Gấm Học chung

Chuyên đề hệ thống 

thông tin
2 Trần Công Mậu

K12 

CNTT LT

Thực hành dạy học 

tin học
2 Trần Công Mậu

K12 Sư 

phạm 

Mạng không dây và 

di động
2 Nguyễn Quốc Dũng

K12 

CNTT LT

Lập trình mạng 3 Nguyễn Quốc Dũng
K12 

CNTT LT

Ghi chú:   Thời gian học: - Buổi sáng bắt đầu từ 7h00; Buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

                                             - Khuyến khích giảng dạy và học tập trực tuyến online.

Địa điểm:  Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Cán bộ giảng dạy
Số điện 

thoại CBGV
Ghi chú

Lịch thi học phần dự kiến: 06/2021

Hà Tĩnh, ngày     tháng 01 năm 2021

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Hoàng Ngọc Hà

Phòng học

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP K12 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM TIN HỌC + CNTT LIÊN THÔNG TẠI TRƯỜNG

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian Tên học phần 
Số 

TC



Thời gian bắt đầu học kỳ: 23/01/2021

23,24,30/01/2021
Từ vựng - Ngữ 

nghĩa học
2 Trần Thị Việt Phương 0914.820.858 A5.203

27,28/2 và 06/3/2021 Tiếng Trung 3 3 Nguyễn Văn Thanh 0979.898.188 A5.203

07,13,14/3/2021 Ngữ pháp chức năng 2 Võ Thị Mai Phương 0948.302.363 A5.203

20,21,27/3/2021 Viết khoa học 2 Nguyễn Thị Bích Hạnh 0964.055.587 A5.203

03,04,10/4/2021
TK ngữ liệu và 

UDCNTT vào GD 
3 Hoàng Thị Hoàn 0916.703.679 A5.203

11,17,18/4/2021 Phiên dịch 2 Nguyễn Thị Bích Hạnh 0964.055.587 A5.203

Ghi chú:   Thời gian học: - Buổi sáng bắt đầu từ 7h00; Buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

                                             - Khuyến khích giảng dạy và học tập trực tuyến online.

Địa điểm:  Nhà A5 - xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Lịch thi học phần dự kiến: 06/2021

Hà Tĩnh, ngày     tháng 12 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Hệ đào tạo: Chính quy

Ngày/tháng/năm Tên học phần 
Số 

TC
Cán bộ giảng dạy

Số điện 

thoại CBGV
Ghi chú

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP K12 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ANH LIÊN THÔNG TẠI TRƯỜNG

Phòng học



Thời gian bắt đầu học kỳ: 23/01/2021

23,24,30/01/2021
Danh pháp hóa học 

hữu cơ
2 Đậu Thị Kim Quyên 0915.082.242 A5.202

27,28/2 và 06/3/2021
Bài tập hóa học 

tr.học phổ thông
2 Lê Đức Minh 0915.020.384 A5.202

07,13,14/3/2021
Thí nghiệm hóa học 

phổ thông
2 Lê Đức Minh 0915.020.384 A5.202

20,21,27/3/2021
Thực hành dạy học 

hóa học ở PT
2 Tống Thị Cẩm Lệ 0917.625.568 A5.202

03,04,10/4/2021
PP giảng dạy Hóa 

học nâng cao
3 Tống Thị Cẩm Lệ 0917.625.568 A5.202

11,17,18/4/2021
Vô cơ; Hữu cơ; Hóa 

học phân tích 
4

Cô Lệ + Cô Quyên + 

Thầy Minh
0917.625.568 A5.202

Ghi chú:   Thời gian học: - Buổi sáng bắt đầu từ 7h00; Buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

                                             - Khuyến khích giảng dạy và học tập trực tuyến online.

Địa điểm:  Nhà A5 - xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

TS. Hoàng Ngọc Hà

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ 2 - NĂM HỌC 2020 - 2021

LỚP K12 ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÓA HỌC LIÊN THÔNG TẠI TRƯỜNG

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian Tên học phần 
Số 

TC
Cán bộ giảng dạy

Số điện 

thoại CBGV
Ghi chú

Lịch thi học phần dự kiến: 06/2021

Hà Tĩnh, ngày     tháng 12 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Phòng học



Thực tập tốt nghiệp 6 A3.201

 Khóa luận tốt 

nghiệp hoặc 2/6 học 
A3.201

Nghiệp vụ Ngân 

hàng thương mại 1
3 A3.201

 Phân tích tài 

chính doanh nghiệp
3 A3.201

Lập và thẩm định 

dự án đầu tư
3 A3.201

Thị trường chứng 

khoán & PTĐTCK
3 A3.201

Toán tài chính 3 A3.201

Tiếng anh kinh tế 2 3 A3.201

Ghi chú:   Thời gian học: - Buổi sáng bắt đầu từ 7h00; Buổi chiều bắt đầu từ 13h30.

                                             - Khuyến khích giảng dạy và học tập trực tuyến online.

Địa điểm:  Nhà A3 - xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

Hệ đào tạo: Chính quy

Thời gian Tên học phần 
Số 

TC
Cán bộ giảng dạy

Số điện 

thoại CBGV
Ghi chú

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÀ TĨNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019 - 2020

LỚP K12 ĐẠI HỌC KẾ TOÁN LIÊN THÔNG TỪ TRUNG CẤP VÀ CAO ĐẲNG TẠI TRƯỜNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

TS. Hoàng Ngọc Hà

Phòng học

Lịch thi học phần dự kiến: 06/2021

Hà Tĩnh, ngày     tháng 12 năm 2020

TL. HIỆU TRƯỞNG


